UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI


                               KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN ÂM NHẠC 8
     TRƯỜNG THCS TIẾN THÀNH



                 NĂM HỌC: 2021 - 2022
            Cả năm: 35 tuần x 1 tuần/ 1 tiết = 35 tiết

             Học kỳ I: 18 tuần x 1 tuần/ 1 tiết = 18 tiết

             Học kì II: 17 tuần x 1 tuần/ 1 tiết = 17 tiết

HỌC KÌ I

	Tuần
	Tiết
	Tên bài 

(chủ đề)
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tích hợp
	Điều chỉnh

	1


	1


	- Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
	- Biết tên tác giả, nội dung của bài hát.

- Hát đúng giai điệu lời ca của bài hát.

- Kể tên một vài bài hát viết về mùa thu.
	1


	Tổ chức hoạt động cả lớp học.


	
	

	2


	2


	- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường

-Tập đọc nhạc: TĐN số 1


	- Hát hòa giọng, diễn cảm, biết thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. Tập theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, …

- Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 1, kết hợp đánh nhịp 24


	1


	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	GDTTHCM: Biết được sự quan tâm, chăm sóc và tình cảm của BH với các em thiếu niên, nhi đồng, đồng thời các em thiếu nhi VN luôn gắn bó và thể hiện lòng biết ơn, tình cảm sâu sắc với BH muôn vàn kính yêu
	

	3


	3


	- Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
- Ôn tập: TĐN số 1

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ


	- HS hát thuộc bài Mùa thu ngày khai trường và  đúng tốc độ, sắc thái, tình cảm khác nhau ở hai đoạn a và b của bài hát.
- Biết trình bày bài Mùa thu ngày khai trường theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, ...
- Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài  TĐ N số 1, kết hợp vỗ tay theo phách.

- Nêu cảm nhận sau khi nghe bài hát Một mùa xuân nho nhỏ.
- Biết một số kiến thức tiêu biểu về nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ”.
	1


	Tổ chức hoạt động cả lớp học.


	
	Xác định nội dung trọng tâm của bài, dành nhiều thời gian cho nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy.



	4


	4


	- Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò


	- HS hát đúng giai điệu, lời ca bài Lí dĩa bánh bò và thực hiện được tính chất vui tươi, nhí nhảnh của bài hát.

- Kể được tên một vài bài Lí.
	1


	Tổ chức hoạt động cả lớp học.


	
	

	5


	5


	- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò

- Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ

- Tập đọc nhạc: TĐN số 2


	- HS hát thuộc bài Lí dĩa bánh bò.
- Tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, ... và thể hiện được sắc thái, tình cảm của bài hát.

- Biết được cấu tạo của gam thứ, giọng thứ. Tìm một vài bài hát viết ở giọng thứ.

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 2.
	1


	Tổ chức hoạt động cả lớp học.


	
	Xác định nội dung trọng tâm của bài, dành nhiều thời gian cho nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy.

	6


	6


	- Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò

- Ôn tập: TĐN số 2.

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát: Hò kéo pháo.


	- HS hát thuộc và biểu diễn bài Lí dĩa bánh bò.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 2.
- Biết sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ Hoàng Vân và kể tên một vài bài hát của ông.


	1


	Tổ chức hoạt động cả lớp học.


	Lồng ghép nội dung giáo dục an ninh quốc phòng: hình ảnh minh hoạ cho bài hát.


	Xác định nội dung trọng tâm của bài, dành nhiều thời gian cho nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy.



	7


	7


	- Ôn tập


	- HS hát đúng giai điệu, lời ca bài Mùa thu ngày khai trường, Lí dĩa bánh bò. Biết trình bày theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, ...

- Biết được cấu tạo của gam thứ, giọng thứ.

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 1, số 2 và ghi nhớ hình tiết tấu có trong các bài TĐN.
	1


	Tổ chức hoạt động cả lớp học


	
	

	8


	8


	- Kiểm tra 1 tiết


	- HS hát đúng giai điệu, lời ca bài Mùa thu ngày khai trường, Lí dĩa bánh bò. Biết trình bày theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, ...

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 1, số 2 và ghi nhớ hình tiết tấu có trong các bài TĐN.
	1


	Tổ chức hoạt động cả lớp học.


	
	

	9
	9
	- Học hát: Bài Tuổi hồng


	- Biết tên tác giả, nội dung của bài hát. Kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ TQL.

- Hát đúng giai điệu,lời ca của bài hát. Biết cách hát liền tiếng và hát nẩy.
	1


	Tổ chức hoạt động cả lớp học.


	
	

	10


	10


	- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng

- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
	- Hát đúng giai điệu,lời ca của bài hát. Hát hòa giọng, diễn cảm, biết cách lấy hơi và thể hiện sắc thái của bài hát. Nêu được cảm nhận về bài hát. Biết hát kết hợp các hình thức gõ đệm.

- Hs biết phân biệt giọng song song và giọng Am hòa thanh. Hs đọc đúng cao độ , trường độ bài TĐN số 3 và ghép lời ca.
	1


	Tổ chức hoạt động cả lớp học.


	
	Xác định nội dung trọng tâm của bài, dành nhiều thời gian cho nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy.

	11


	11


	-   Ôn tập bài hát: Tuổi hồng

- Ôn tập: TĐN số 3

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát: Bóng cây  kơ-nia


	- HS hát thuộc và biểu diễn bài Tuổi hồng.

- Hs đọc đúng giai điệu, ghép lời ca độ bài TĐN số 3. Biết giọng song song và giọng Am hòa thanh. 

- Hs biết sơ lược về tiểu sử nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây Kơ nia. Phát biểu cảm nhận sau khi nghe BH.
	1


	Tổ chức hoạt động cả lớp học.


	
	Xác định nội dung trọng tâm của bài, dành nhiều thời gian cho nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy.

	12


	12


	- Học hát: Bài Hò ba lí


	- Biết bài Hò ba lí là dân ca Quảng Nam.

- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát.
	1


	Tổ chức hoạt động cả lớp học.


	Tích hợp nội dung di sản:

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
	

	13


	13


	-  Ôn tập bài hát: Hò ba lí

 -  Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu . Giọng cùng tên.

 - Tập đọc nhạc: TĐN số 4.


	- HS hát thuộc Hò ba lí và thể hiện được sắc thái, tình cảm của bài hát.

- Hs biết được có hai loại dấu hóa là hóa biểu có dấu thăng và hóa biểu có dấu giáng; thứ tự ghi các dấu thăng và dấu giáng trên hóa biểu.

- Hs biết được về giọng cùng tên.

- Hs đọc đúng giai điệu và tập đánh nhịp bài TĐN số 4.
	1


	Tổ chức hoạt động cả lớp học.


	 GDTTHCM: Giới thiệu  bài TĐN số 4 “Chim hót đầu xuân” ca ngợi tình cảm của Bác Hồ đối với các em thiếu niên nhi đồng.


	Xác định nội dung trọng tâm của bài, dành nhiều thời gian cho nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy.

	14


	14


	-  Ôn tập bài hát: Hò ba lí.

 -  Ôn tập: TĐN số 4.

 - Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc
	- HS hát thuộc và biểu diễn bài Hò ba lí.

- Hs đọc đúng cao độ và trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 4.

- HS nhận biết được một số nhạc cụ dân tộc.
	1


	Tổ chức hoạt động cả lớp học.


	
	Xác định nội dung trọng tâm của bài, dành nhiều thời gian cho nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy.

	15
	15
	-  Ôn tập
	- HS hát thuộc và thể hiện được sắc thái, tình cảm của 2 BH: Tuổi hồng, Hò ba lí.

- HS biết giọng song song và giọng Am hòa thanh. 

- HS biết thứ tự ghi các dấu thăng và dấu giáng trên hóa biểu.

- Hs đọc đúng cao độ và trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 3, số 4.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	

	16
	16
	-  Ôn tập
	- HS hát thuộc và tập biểu diễn, thể hiện được sắc thái, tình cảm của 2 BH: Mùa thu ngày khai trường, lí dĩa bánh bò.

- Hs đọc đúng cao độ và trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 1, số 2.

- Hs biết về  các nhạc sĩ Trần Hoàn, Hoàng Vân, Phan Huỳnh Điểu và các tác phẩm được giới thiệu trong SGK.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	

	17
	17
	- Kiểm tra học kì I
	- HS hiểu và biết cách trình bày các bài hát và TĐN đã học.

- Hát đúng giai điệu, tính chất các bài hát. Đọc các bài TĐN đúng cao độ, trường độ.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	

	18
	18
	- Hoạt động ngoại khoá âm nhạc
	- Giúp HS nắm được kiến thức âm nhạc đã học trong học kỳ I thông qua các trò chơi trong chương trình “Ngoại khóa âm nhạc”.


- Học sinh biết vận dụng những kiến thức đã học một cách linh hoạt vào trả lời các câu hỏi trong khi tham gia.

- Học sinh, chủ động tích cực trong biết hòa mình vào các hoạt động tập thể. 

- Giáo dục học sinh tình yêu âm nhạc và hăng say học tập.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	


HỌC KÌ II

	Tuần
	Tiết
	Tên bài 

(chủ đề)
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tích hợp
	Điều chỉnh

	19
	19
	- Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân

- Bài  đọc thêm “Âm vang một bài ca Quốc tế ”
	- HS bài hát Khát vọng mùa xuân là sáng tác của nhạc sĩ Mô – da (người áo). Biết nội dung BH thể hiện sự lạc quan, yêu đời của tuổi trẻ trước mùa xuân và cuộc sống. Biết BH viết ở nhịp 68.
- HS hát đúng giai điệu, lời ca của BH. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, …

- Thực hiện phần câu hỏi và BT trong SGK.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	GDTTHCM: Qua bài Quốc tế ca giới thiệu những đóng góp của Bác Hồ với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
	

	20
	20
	- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân 
- Nhạc lí: Nhịp 68
- Tập đọc nhạc: TĐN số 5
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài “Khát vọng mùa xuân”. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…
- Đọc  đúng giai điệu, ghép lời ca bài tập đọc nhạc số 5, kết hợp gõ đệm.

- Thực hiện phần câu hỏi và BT trong SGK.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	Xác định nội dung trọng tâm của bài, dành nhiều thời gian cho nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy.



	21
	21
	- Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân.
- Ôn tập: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát: Biết ơn Võ Thị Sáu

	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài “Khát vọng mùa xuân”. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…
- Đọc  đúng giai điệu, ghép lời ca bài tập đọc nhạc số 5, kết hợp gõ đệm.

- HS biết vài nét về tiểu sử và sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức  Toàn. Biết nội dung bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu ca ngợi lòng yêu nước, sự hi sinh của người nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

- Thực hiện phần câu hỏi và BT trong SGK.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	Lồng ghép nội dung giáo dục an ninh quốc phòng : hình ảnh minh hoạ cho bài hát.
	Xác định nội dung trọng tâm của bài, dành nhiều thời gian cho nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy.

	22
	22
	- Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!
	- HS biết nhạc sĩ Phạm Tuyên là tác giả của bài Nổi trống lên các bạn ơi.

- HS hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát

- Biết nội dung bài hát ca ngợi tình đoàn kết của thiếu nhi các dân tộc Việt Nam.

- HS biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm ; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca….

- Thực hiện phần câu hỏi và BT trong SGK.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	

	23
	23
	- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Tập đọc nhạc: TĐN số 6
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài  Nổi trống lên các bạn ơi! Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca...
- Hát hòa giọng, diễn cảm, biết cách lấy hơi thể hiện các câu hát.

- HS biết bài TĐN số 6 – chỉ có một trên đờinhạc của Trương Quang Lục, lời thơ dựa theo ý thơ Liên Xô (cũ), được viết ở nhịp P
   - HS nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời bài TĐN số 6.

- Thực hiện phần câu hỏi và BT trong SGK.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	

	24
	24
	- Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6

- Âm nhạc thường thức: Hát bè
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài  Nổi trống lên các bạn ơi! Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca...

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời bài TĐN số 6, kết hợp gõ đệm.

-       - HS biết sơ lược về hát bè và tác dụng của hát bè.

- HS nêu được tên tác giả và một số bài hát thiếu nhi được yêu thích.  

- Thực hiện phần câu hỏi và BT trong SGK.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	Xác định nội dung trọng tâm của bài, dành nhiều thời gian cho nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy.

	25
	25
	-  Ôn tập
	- Học sinh hát đúng giai điệu lời ca: Bài Khát vọng mùa xuân, Nổi trống lên các bạn ơi. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…

 - HS biết đặc điểm của nhịp # . So sánh được sự khác nhau giữa nhịp @, #, $, P

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca TĐN số 5, 6, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	

	26
	26
	- Kiểm tra 1 tiết
	- Thực hiện theo những nội dung đã ôn tập ở  tiết trước.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	

	27
	27
	- Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
	- HS biết bài Ngôi nhà của chúng ta do nhạc sĩ Hình Phước Liên sáng tác. Biết được nội dung của bài hát.

  - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm.

- Thực hiện phần câu hỏi và BT trong SGK.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	

	28
	28
	- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
	- HS hát đúng giai điệu lời ca của bài Ngôi nhà của chúng ta. Biết hát kết hợp gõ đệm; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca.
- HS biết bài TĐN số 7 – Dòng suối chảy về đâu là nhạc Nga, do nhạc sĩ Hoàng Lân đặt lời. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca kết hợp gõ đệm.

- Thực hiện phần câu hỏi và BT trong SGK. 
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	

	29
	29
	- Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7

- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-Panh và bản Nhạc buồn
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Ngôi nhà của chúng ta. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca.

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 7, kết hợp gõ đệm.

- HS biết vài nét về tiểu sử và sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Sô-panh. Biết bản Nhạc buồn là đoạn trích trong khúc luyện tập số 3, bản nhạc có giai điệu chậm rãi, gợi nổi buồn man mác (đây là cảm xúc của Sô-panh khi nhớ về quê hương).

- Thực hiện phần câu hỏi và BT trong SGK.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	Xác định nội dung trọng tâm của bài, dành nhiều thời gian cho nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy.

	30
	30
	- Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông
	- HS biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tác giả của bài Tuổi đời mênh mông, bài hát gồm 3 đoạn. Biết nội dung bài hát nói lên cảm nhận của tuổi trẻ trước cuộc sống rộng mở.

- HS hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát. Biết cách lấy hơi, hát rõ lời, diễn cảm ; tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…

- Thực hiện phần câu hỏi và BT trong SGK.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	

	31
	31
	- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Tập đọc nhạc: TĐN số 8
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Tuổi đời mênh mông

- HS biết bài TĐN số 8 – Thầy cô cho em mùa xuân là sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Nói đúng tên nốt nhạc.

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca kết hợp gõ đệm bài TĐN số 8

- Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca....

- Thực hiện phần câu hỏi và BT trong SGK.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	

	32
	32
	- Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một và thể loại nhạc đàn 
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài tuổi đời mênh mông

- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 8.

- HS biết một số thể loại nhạc đàn như : độc tấu, hòa tấu, bài ca không lời…
- HS biết hát kết hợp gõ đệm, trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…

- HS đọc nhạc kết hợp gõ đệm.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	Xác định nội dung trọng tâm của bài, dành nhiều thời gian cho nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy.

	33
	33
	- Ôn tập
	- Học sinh được ôn tập, tổng hợp lại những kiến thức đã học

  - HS hát thuộc và thể hiện được sắc thái, tình cảm của 4 bài hát: Khát vọng mùa xuân, Nổi trống lên các bạn ơi, Ngôi nhà của chúng ta, Tuổi đời mênh mông.

- Học sinh đọc đúng giai điệu, ghép lời ca các bài TĐN số 5,6,7,8

  - Có những hiểu biết về nhịp P

  - HS biết vài nét về các nhạc sĩ : Sô-panh, Trần Hoàn, Hoàng Vân, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Đức Toàn.
- Hát kết hợp các hình thức gõ đệm. Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca , tốp ca.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	

	34
	34
	- Kiểm tra học kì II
	- Thực hiện theo những nội dung đã ôn tập ở các tiết trước.
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
	
	

	35
	35
	- Hoạt động ngoại khoá âm nhạc
	- Giúp HS nắm được kiến thức âm nhạc đã học trong học kỳ II thông qua các trò chơi trong chương trình “Ngoại khóa âm nhạc”.


- Học sinh biết vận dụng những kiến thức đã học một cách linh hoạt vào trả lời các câu hỏi trong khi tham gia.

- Học sinh, chủ động tích cực trong biết hòa mình vào các hoạt động tập thể. 

- Giáo dục học sinh tình yêu âm nhạc và hăng say học tập
	1
	Tổ chức hoạt động cả lớp học.
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